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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 13 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
 

Bản án số: 23/2025/DS-ST 

Ngày: 17 - 8 - 2025 

 / :   /          ố     sản  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 13, THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  ồ  ữu  hắng. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạ  M nh G ớ ; 

 Ông Nguyễn  ăn Dương. 

- Thư ký phiên tòa: B   o n  hị Yến Nh  -  hư ký  òa án nhân dân Khu 

 ự  13 -   n  hơ. 

Ng y 17  háng 8 nă  2025,  ạ   rụ sở  òa án nhân dân Khu  ự  13 -   n 

 hơ, xé  xử sơ  hẩ   ông kha   ụ án  hụ lý số: 211/2025/ LS -DS ngày 20 

 háng 5 nă  2025,     ranh  h   h    ồng dân sự      ố     sản,  h o  uyế  

 ịnh  ưa  ụ án ra xé  xử số: 07/2025/    S -DS ng y 07  háng 7 nă  2025 

    uyế   ịnh ho n  h  n  òa số: 13/2025/  S -DS ng y 30  háng 7 nă  2025, 

g ữa  á   ương sự: 

- Nguyên đơn:  ông  y  ổ  h n S Có Ngay  

 ịa  h : Số A N,  hương B,  h nh  hố  ,   nh Nghệ An (nay l : Phường 

 ,   nh Nghệ An); 

Đại diện theo pháp luật: KANOKWTPAISAL NAPA ,  hứ   ụ: G á  

 ố ; 

Đại diện theo ủy quyền: Phạ   hanh  ,  hứ   ụ: Nhân    n;  ịa  h : Số 

A,  ường  , khu  ,  hường  ,  hị x  L,   nh  ậu G ang (nay l : Phường L, 

 h nh  hố   n  hơ).  ó  ặ . 

-    đơn: Nguyễn M nh D, s nh nă  2002 

 ịa  h :     , x  L, huyện P,   nh  ậu G ang (nay l  x   ,  h nh  hố   n 

 hơ).  ắng  ặ . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 rong  ơn khở  k ện     ạ   h  n  òa,  ạ  d ện  h o  há  luậ   ũng như  ạ  

d ện  h o ủy quy n  ủa nguy n  ơn  rình b y:  

  o ng y 27  háng 12 nă  2023, bị  ơn l  ông Nguyễn M nh D  ó      ố 
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cho  ông  y  ổ  h n S  ó Ngay 01  h ế  x   ô  ô, nh n h ệu: SUZUKI Ra d r 

FI,   u   n, b ển số: 95E1-674.06, số khung: RLSDL11ANK 124233, số  áy: 

 GA1524285; số    n      ố l  19.230.000  ồng;  hờ  hạn      ố l  24  háng 

    ư    hanh  oán số    n      ố  h o  ịnh kỳ h ng  háng,  ỗ   háng  rả số    n 

l  971.227,32  ồng; l   su        ố l  1,1%/ háng, l   su   quá hạn bằng 150% 

so  ớ  l   su    rong hạn.  ùng ng y, bị  ơn   ế   ụ  ký kế  G  y  ư n     sản    

     ố,  hờ  hạn  ư n     sản l  30 ng y  ớ   hỏa  huận  hả   rả  hí bảo dưỡng 

   hao  òn kh   ư n x  l  961.500  ồng/ háng.  

 ừ lú  xá  lậ  h    ồng  ến nay, bị  ơn     rả  ho nguy n  ơn số    n l  

1.460.000  ồng, bao gồ : 663.547  ồng n  gố , 315.702  ồng n  l    rong hạn 

   480.750  ồng  hí bảo dưỡng    hao  òn kh   ư n x .   ện  òn n  gố  l  

18.566.453  ồng    n  l    há  s nh. 

 ạ   h  n  òa,  ạ  d ện nguy n  ơn x n rú   ộ   h n y u   u khở  k ện  ố  

 ớ   á  khoản  hí gồ : Phí quản lý hồ sơ l  919.955,46  ồng,  hí  ư n x  l  

13.941.750  ồng,  hí  hanh lý (     oán  rướ  h    ồng) l  506.727,46  ồng    

 hí  h o dõ  l  200.000  ồng; g ữ nguy n y u   u  ò  bị  ơn  rả n  gố  l  

18.566.453  ồng,  ùng l   su    há  s nh  ính  ến ng y xé  xử sơ  hẩ  l  

2.481.563  ồng n  l    rong hạn    6.427.698 n  l   quá hạn,  ổng  ộng l  

27.475.714  ồng; không y u   u g ả  quyế  h    ồng  ư n x  ng y 27  háng 12 

nă  2023. 

Bị  ơn l  ông Nguyễn M nh D  ắng  ặ   rong suố  quá  rình  ố  ụng  ạ  

 òa án n n không  ó lờ   rình b y. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Sau kh  ngh  n  ứu  á      l ệu  ó  rong hồ sơ  ụ án  ư    hẩ   ra  ạ  

 h  n  òa     ăn  ứ   o kế  quả  ranh luận  ạ   h  n  òa,  ộ   ồng xé  xử nhận 

 ịnh: 

[1]  ranh  h   g ữa  á   ương sự l   ranh  h   h    ồng dân sự      ố 

    sản,  huộ   hẩ  quy n g ả  quyế   ủa  òa án nhân dân Khu  ự  13 -   n  hơ 

 h o quy  ịnh  ạ  khoản 3    u 26,   ể  a khoản 1    u 35      ể  a khoản 1 

   u 39  ủa Bộ luậ   ố  ụng dân sự. 

[2]  ạ   h  n  òa, bị  ơn l  ông Nguyễn M nh D     ư    r ệu  ậ  h   lệ 

 ến l n  hứ ha  nhưng   n  ắng  ặ     không  ì sự k ện b   khả kháng hoặ  do 

 rở ngạ  khá h quan. Do  ó,  ộ   ồng xé  xử   ến h nh xé  xử  ắng  ặ  bị  ơn 

 h o quy  ịnh  ạ    ể  b khoản 2    u 227  ủa Bộ luậ   ố  ụng dân sự.  

[3]  é  y u   u khở  k ện  ủa nguy n  ơn,  ộ   ồng xé  xử xé   h y: 

[3.1]  ể  hứng   nh  ho y u   u khở  k ện  ủa  ình, nguy n  ơn     ung 

     ho  òa án     l ệu,  hứng  ứ l : 01      ồng      ố, 01 Phụ lụ  h    ồng 

     ố, 01 Ph ếu  ăng ký      ố    G  y  ư n x  lậ   ùng  háng 12 nă  2023, 
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 hứng   nh nộ  dung  hỏa  huận      ố     sản     hu      sản như lờ   rình b y 

 ủa nguy n  ơn l   ó  ăn  ứ. Ngư   lạ ,  hía bị  ơn     ư    òa án  r ệu  ậ  

h   lệ nh  u l n nhưng   n  ắng  ặ , không  ưa ra ý k ến  hản  ố  hay  ung 

   , g ao nộ   ho  òa án     l ệu,  hứng  ứ  hứng   nh ý k ến  hản  ố   ủa 

 ình  ố   ớ  y u   u khở  k ện  ủa nguy n  ơn. Do  ó,  ộ   ồng xé  xử  ăn  ứ 

quy  ịnh  ạ   á  khoản 1, 2    4    u 91  ủa Bộ luậ   ố  ụng dân sự,   ến h nh 

g ả  quyế   ụ án  r n  ơ sở     l ệu,  hứng  ứ     ư    hu  hậ   rong hồ sơ  ụ án, 

 h   nhận ý k ến     á   hứng  ứ,     l ệu nguy n  ơn     ung    .  

 [3.2]  ạ   h  n  òa,  ạ  d ện nguy n  ơn x n rú   ộ   h n y u khở  k ện 

     ệ   ò  bị  ơn  rả  á  khoản  hí gồ : Phí quản lý hồ sơ l  919.955,46  ồng, 

 hí  ư n x  l  13.941.750  ồng,  hí  hanh lý (     oán  rướ  h    ồng) l  

506.727,46  ồng     hí  h o dõ  l  200.000  ồng.  é    ệ  rú   ộ   h n y u   u 

khở  k ện  ủa  ạ  d ện nguy n  ơn l   ự nguyện,  ộ   ồng xé  xử  ăn  ứ quy 

 ịnh  ạ  khoản 2    u 244  ủa Bộ luậ   ố  ụng dân sự,  h   nhận     ình  h  y u 

  u khở  k ện n y  ủa nguy n  ơn. 

[3.3]      ồng      ố  ư   xá  lậ  ng y 27  háng 12 nă  2023,  ùng 

ng y  á   ương sự   ế   ụ  g ao kế  h    ồng  ư n     sản,  h o  ó bị  ơn  ư n 

lạ      sản      ố  ớ   hờ  hạn l  30 ng y.  uy nh  n,  ừ lú  xá  lậ  h    ồng 

     ố    h    ồng  ư n     sản  ến nay, bị  ơn không  rả lạ      sản      ố    

 ư n    không  hự  h ện nghĩa  ụ  ư   bảo  ả  l         hạ  nghĩa  ụ  ư   

bảo  ả . Do  ó, nguy n  ơn y u   u bị  ơn  hự  h ện nghĩa  ụ  ư   bảo  ả  l  

 ó  ăn  ứ;  ồng  hờ  không y u   u g ả  quyế  h    ồng  ư n x  lậ  ng y 27 

 háng 12 nă  2023 l  ho n  o n  ự nguyện n n  ộ   ồng xé  xử không  ặ  ra 

xem xét. 

[3.4]  é  h    ồng      ố     sản l    ệ   ộ  b n (b n      ố) g ao     

sản  huộ  quy n sở hữu  ủa  ình  ho b n k a (b n nhận      ố)  ể bảo  ả  

 hự  h ện nghĩa  ụ.  uy  á   ương sự không xá  lậ  h    ồng  ay     sản, 

nhưng  hự   h   h    ồng      ố g ữa  á   ương sự  ư   xá  lậ  l  nhằ  bảo 

 ả   hự  h ện nghĩa  ụ  ủa bị  ơn  ố   ớ  số    n  ay  ủa nguy n  ơn l  

19.230.000  ồng  ư   gh  nhận  rong h    ồng      ố. Nộ  dung h    ồng  hỏa 

 huận  hờ  hạn  rả n  l  24  háng,  ư    rả d n  h o  ịnh kỳ h ng  háng,  ỗ  

 háng  rả 971.227,32  ồng.  ến nay,  ặ  dù  hưa  ến  hờ  hạn      oán, nhưng 

 hía bị  ơn không  hự  h ện nghĩa  ụ  rả n    y  ủ  h o  ịnh kỳ l         hạ  

nghĩa  ụ  hanh  oán, n n nguy n  ơn khở  k ện y u   u bị  ơn  hự  h ện nghĩa 

 ụ  rướ   hờ  hạn do     hạ  h    ồng l   hù h    ớ  quy  ịnh  ủa  há  luậ   

 á  b n  hỏa  huận l   su    rong hạn l  1,1%/  háng, l   su   quá hạn bằng 

150% so  ớ  l   su    rong hạn l   hù h    ớ  quy  ịnh  ạ  khoản 5    u 466    

khoản 2    u 468  ủa Bộ luậ  dân sự nă  2015.  uá  rình  hự  h ện h    ồng, 

 hía bị  ơn     rả  ư   số    n l  1.460.000  ồng, bao gồ : 663.547  ồng n  

gố , 315.702  ồng n  l    rong hạn    480.750  ồng  hí bảo dưỡng    hao  òn 
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kh   ư n x . Do  ó,  ạ  d ện nguy n  ơn y u   u bị  ơn  rả n  gố   òn lạ  l  

18.566.453  ồng,  ùng l   su    há  s nh  ính  ến ng y xé  xử sơ  hẩ  l  

2.481.563  ồng n  l    rong hạn    6.427.698 n  l   quá hạn,  ổng  ộng l  

27.475.714  ồng l   hù h    ớ   hỏa  huận  ủa  á   ương sự     úng  há  luậ , 

 ư    ộ   ồng xé  xử  h   nhận. 

[4]    án  hí: Bị  ơn  hả   hịu  o n bộ án  hí l  5% g á ngạ h g á  rị     

sản  ranh  h   nguy n  ơn y u   u  ư    h   nhận.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn  ứ   o khoản 3    u 26,   ể  a khoản 1    u 35,   ể  a khoản 1 

   u 39,  á     u 91, 92, 144, 147, 217, 218,   ể  b khoản 2    u 227    khoản 

2    u 244  ủa Bộ luậ   ố  ụng dân sự;  á     u 309, 311, 314, 315, 424, 463, 

466, 468    494  ủa Bộ luậ  dân sự nă  2015;    u 24, khoản 2    u 26 Nghị 

quyế  326/2016/UB    14 ng y 30/12/2016  ủa Ủy ban  hường  ụ  uố  hộ . 

 uy n xử:  

1.  ình  h   ộ   h n y u   u khở  k ện  ủa nguy n  ơn l   ông  y  ổ 

 h n S  ó Ngay,      ệ   ò  bị  ơn l  ông Nguyễn M nh D  rả  á  khoản gồ : 

Phí quản lý hồ sơ l  919.955,46  ồng,  hí  ư n x  l  13.941.750  ồng,  hí 

 hanh lý (     oán  rướ  h    ồng) l  506.727,46  ồng     hí  h o dõ  l  200.000 

 ồng. 

2.  h   nhận y u   u khở  k ện  òn lạ   ủa nguy n  ơn.  

2.1. Buộ  ông Nguyễn M nh D  ó nghĩa  ụ  rả  ho  ông  y  ổ  h n S Có 

Ngay (do ông KANOKWATPAISAL NAPAT và ông Phạ   hanh    ạ  d ện) 

số    n l  27.475.714  ồng (ha   ươ  bảy  r ệu bốn  ră  bảy  ươ  lă  nghìn bảy 

 ră   ườ  bốn  ồng),  rong  ó: N  gố  l  18.566.453  ồng, n  l    rong hạn l  

l  2.481.563  ồng, n  l   quá hạn l  6.427.698.  

2.2. Kể  ừ ng y   ế   h o  ủa ng y xé  xử sơ  hẩ   ho  ến kh   hi hành án 

xong, b n  hả   h  h nh án  òn  hả   hịu khoản    n l    ủa số    n  òn  hả   h  

h nh án  h o  ứ  l   su    á  b n  hỏa  huận nhưng  hả   hù h    ớ  quy  ịnh 

 ủa  há  luậ . 

3.    án  hí: Ông Nguyễn M nh D  hả   hịu 1.373.800  ồng ( ộ   r ệu ba 

 ră  bảy  ươ  ba nghìn  á   ră   ồng) án  hí dân sự sơ  hẩ .  ông  y  ổ  h n 

S Có Ngay (do ông KANOKWATPAISAL NAPAT và ông Phạ   hanh    ạ  

d ện)  ư   nhận lạ  số    n  ạ  ứng án  hí    nộ  l  1.008.000  ồng ( ộ   r ệu 

không  ră  l   á  nghìn  ồng)  h o b  n la   hu số 0002038 ng y 20  háng 5 

nă  2025  ủa  h   ụ   h  h nh án dân sự huyện Phụng   ệ ,   nh  ậu G ang 

(nay l  Phòng  h  h nh án dân sự Khu  ự  13-  n  hơ).  
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4.  rường h   bản án, quyế   ịnh  ư    h  h nh  h o    u 2 Luậ   h  hành 

án dân sự  hì ngườ   ư    h  h nh án dân sự, ngườ   hả   h  h nh án dân sự  ó 

quy n  hỏa  huận  h  h nh án, quy n  h  h nh án,  ự nguyện  h  h nh án hoặ  bị 

 ưỡng  hế  h  h nh án  h o quy  ịnh  ạ   á     u 6, 7, 7a, 7b    9 Luậ   h  h nh 

án dân sự;  hờ  h ệu  h  h nh án  ư    hự  h ện  h o quy  ịnh  ạ     u 30 Luậ  

 h  h nh án dân sự. 

5.  á   ương sự  ó quy n l    ơn kháng  áo  rong  hờ  hạn 15 ng y kể  ừ 

ng y  uy n án,  ố   ớ   ương sự  ắng  ặ   ạ   h  n  òa hoặ  không  ó  ặ  kh  

tuyên án mà có lý do chính  áng  hì  hờ  hạn kháng  áo  ư    ính  ừ ng y nhận 

 ư   bản án hoặ  bản án  ư   n    yế   h o quy  ịnh  ủa Bộ luậ   ố  ụng dân 

sự. 

Nơi nhận: 

-  AND  h nh  hố   n  hơ; 

-  KSND Khu  ự  13-  n  hơ; 

-   ADS  h nh  hố   n  hơ; 

-  á   ương sự; 

- Lưu   , hồ sơ  ụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Hồ Hữu Thắng 
 


